ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP THI HỌC SINH GIỎI

I. Lý thuyết:

1. So sánh sự giống nhau và khác nhau về kết quả ở F1 và F2  trong di truyền trội hoàn toàn và không hoàn toàn. Những nguyên nhân nào dẫn đến sự giống nhau và khác nhau trong trường hợp lai một cặp tính trạng trội hoàn toàn hoặc không toàn. Cho ví dụ minh họa.

→ Trả lời:

* Giống nhau:

- Tỉ lệ kiểu gen F1​, F2 giống nhau

- F1 đều đồng nhất về kiểu hình, F2 phân tính
* Khác nhau:

	Trội hoàn toàn
	Trội không hoàn toàn

	F1 đồng tính về tính trạng trội
	F1 đồng tính về tính trạng trung gian

	Tỉ lệ kiểu hình của F2 là 3 trội : 1 lặn
	Tỉ lệ kiểu hình của F2 là 1 trội : 2 trung gian : 1 lặn


* Nguyên nhân giống nhau: Gen nằm trên NST, sự phân ly và tổ hợp của NST trong giảm phân dẫn đến sự phân ly và tổ hợp của các gen. Sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử trong quá trình thụ tinh. Do đó F1 có 100% Aa và F2 có 1AA : 2Aa : 1aa
* Nguyên nhân khác nhau: 

- Trong hiện tượng trội hoàn toàn, gen trội A lấn át hoàn toàn gen lặn a nên kiểu gen dị hợp Aa cũng biểu hiện kiểu hình trội như kiểu gen đồng hợp AA

- Trong hiện tượng trội không hoàn toàn, gen trội A không lấn át hoàn toàn gen lặn  a nên kiểu gen dị hợp Aa biểu hiện kiểu hình trung gian

* Hs tự cho ví dụ:

2. Nếu không dùng phép lai phân tích có thể sử dụng thí nghiệm lai nào để xác định một cơ thể có kiểu hình trội là thể đồng hợp hay thể dị hợp được không? Cho ví dụ minh họa.

→ Trả lời:
- Cho cơ thể mang kiểu hình trội tự thụ phấn:

+ Nếu kết quả của phép lai là đồng tính thì cá thể mang kiểu hình trội là đồng hợp

+ Nếu kết quả của phép lai là phân tính theo tỉ lệ 3 trội : 1 lặn thì cá thể mang kiểu hình trội là dị hợp
- Ví dụ minh họa:

P: hoa đỏ x hoa đỏ




P: hoa đỏ x hoa đỏ
       AA          AA




       Aa           Aa

Gp:    A             A




Gp:  A, a
A, a

F  :         100%AA: 100% hoa đỏ


F: 1AA: 2Aa: 1aa ( 3 hoa đỏ: 1 hoa trắng)
3. Biến dị tổ hợp là gì? Biến dị tổ hợp có ý nghiã gì đối với chọn giống và tiến hóa? Vì sao ở các loài giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính?

→ Trả lời:

* Biến dị tổ hợp: là sự tổ hợp lại các tính trạng của bố và mẹ qua quá trình sinh sản
* Biến dị tổ hợp ccó ý nghĩa đối với chọn giống và tiến hóa:
Vì biến dị tổ hợp tạo ra sự phong phú đa dạng về kiểu gen , kiểu hình ở sinh vật.

- Trong chọn giống: Tính đa dạng ở vật nuôi và cây trồng giúp con người có nhiều điều kiện để chọn và giữ lại những dạng phù hợp nhằm tạo giống mới có năng suất cao và phẩm chất tốt
- Trong tiến hóa: Tính đa dạng giúp mỗi loài có khả năng phân bố và thích nghi ở nhiều môi trường sống khác nhau làm tăng khả năng đấu tranh sinh tồn của chúng

* Ở các loài giao phối biến dị lại phong phú hơn nhiều so với những loài sinh sản vô tính vì:
- Ở loài sinh sản hữu tính và giao phối do có sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen trong quá trình phát sinh giao tử đã tạo ra nhiều giao tử khác nhau. Các laọi giao tử này được tổ hợp lại trong quá trình thụ tinh đã tạo ra nhiều tổ hợp khác nhau làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp.

- Ở loài sinh sản vô tính không có sự giảm phân hình thành giao tử, không có sự thụ tinh. Cơ thể con được hình thành từ một phàn hay một nhóm tế bào của cơ thể mẹ qua nguyên phân, nên giống hệt cơ thể mẹ ban đầu
4. Những biến đổi hình thái của NST được biểu hiện qua sự đóng xoắn và duỗi xoắn điển hình ở các kì nào? Tại sao nói sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST có tính chất chu kỳ?
→ Trả lời:

* Sự biến đổi hình thái NST qua các kỳ:

- Kỳ trung gian: NST tháo xoắn ở dạng sợi mảnh

- Kỳ đầu: Các NST bắt đầu đóng xoắn

 - Kỳ giữa: Các NST đóng xoắn cực đại
- Kỳ sau: Các NST bắt đầu duỗi xoắn
- Kỳ cuối: Các NST tiếp tục tháo xoắn để trở về dạng sợi mảnh

* Sự đóng xoắn và duỗi xoắn của NST có tính chu kì vì: Ở kì trung gian, NST ở dạng duỗi xoắn, sau đó bắt đầu đóng xoắn ở kì đầu và đóng xoăn cực đại ở kì giữa. Sang kì sau, NST bắt đầu duỗi xoắn và tiếp tục duỗi xoắn ở kì cuối. Khi tế bào con được hình thành ở kì trung gian NST ở dạng duỗi xoắn hoàn toàn. Sau đó, NST tiếp tục đóng và duỗi xoắn có tính chất chu kì qua các thế hệ tế bào
5. Tại sao những diến biến của NST trong kì sau của giảm phân I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (nNST) ở các tế bào con được hình thành qua giảm phân?
→ Trả lời:

* Trong tế bào, NST xếp thành từng cặp. Trong giảm phân, vào kì trung gian I, NST nhân đôi, các cặp NST ở trạng thái kép. Trong mỗi cặp luôn có một chiếc có nguồn gốc từ bố và một chiếc có nguồn gốc từ mẹ. Đến kì giữa I, các NST xếp thành 2 hàng trên mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào và mỗi cặp cùng nằm trên một sợi của thoi

 * Vào kì sau I mỗi cặp NST kép phân li, chiếc có nguồn gốc từ bố di chuyển về một cực và chiếc có nguồn gốc từ mẹ di chuyển về cực còn lại của tế bào

* Về sau khi màng tế bào chất phân chia tạo 2 tế bào con thì có 2 loại tế bào con được tạo ra: loại tế bào chứa chiếc NST có nguồn từ bố và loại tế bào chứa chiếc NST có nguồn gốc từ mẹ trong từng cặp tương đồng

Như vậy, chính sự phân li không tách tâm động của các NST kép ở kì sau I là cơ chế tạo nên sự khác nhau về nguồn gốc NST trong bộ đơn bội (nNST) ở các tế bào con được tạo thành ưua giảm phân  
6. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau cơ bản giữa giảm phân và nguyên phân
→ Trả lời:

* Giống nhau:
- Đều là quá trình phân bào gián phân

- Đều có sự biến đổi hình thái NST theo chu kỳ đóng xoắn và duỗi xoắn

- Đều xảy ra các kỳ phân bào: Trung gian, kì đầu, kì giữa, kì sau, kì cuối

- Đều là cơ chế duy trì ổn định bộ NST của loài

* Khác nhau:

	Nguyên phân
	Giảm phân

	- Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng (2n) và tế bào sinh dục sơ khai

- Một lần phân bào

- Không có

- Ở kì giữa NST kép xếp 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

- Ở kì sau các NST kép tách tâm động rồi phân ly đồng đều của NST về 2 cực của tế bào
- Từ 1 tế bào sinh dưỡng (2n) qua nguyên phân hình thành 2 tế bào con có bộ NST giống với tế bào mẹ (2n) → phân hóa tạo thành các loại tế bào sinh dưỡng khác nhau
	- Xảy ra ở tế bào sinh dục (2n) tại vùng chín
- Hai lần phân bào nhưng NST chỉ nhân đôi 1 lần

- Xảy ra hiện tượng tiếp hợp, trao đổi chéo giữa các NST cùng cặp đồng dạng ở kì dầu I

- Ở kì giữa  I NST kép xếp thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

- Ở kì sau I các NST kép không tách tâm động, phân ly độc lập của NST kép tương đồng về 2 cực của tế bào
- Từ 1 tế bào sinh dục (2n) qua giảm phân hình thành 4 tế bào con có bộ NST đơn bội (n) → phân hóa tạo thành giao tử


7. Trình bày quá trình phát sinh giao tử ở động vật. So sánh 2 quá trình?

→ Trả lời:

* Quá trình phát sinh giao tử đực ở động vật
Ở động vật sự phát sinh giao tử đực (được gọi là tinh trùng) xảy ra trong tuyến sinh dục đực là tinh hoàn. Quá trình xảy ra như sau:

- Đầu tiên các tế bào mầm sinh dục (2n) nguyên phân nhiều lần liên tiếp tạo ra nhiều tế bào con được gọi là tinh nguyên bào. Các tinh nguyên bào phát triển thành tinh bào bậc 1

- Các tinh bào bậc 1 sau đó giảm phân. Mỗi tinh bào bậc 1 có 2 lần phân bào: lần thứ nhất tạo ra 2 tinh bào bậc 2 và lần phân bào thứ 2 tạo ra 4 tinh tử. Cả 4 tinh tử đều phát triển thành 4 tinh trùng đều có chứa n NST

* Quá trình phát sinh giao tử cái ở động vật:

Giao tử cái còn được gọi là trứng được tọa ra trong tuyến sinh dục cái là buồng trứng

- Đầu tiên các tế bào mầm (2n) nguyên phân nhiều lần liên tiếp tạo các tế bào con được gọi là noãn nguyên bào. Các noãn nguyên bào phát triển thành noãn bào bậc 1

- Mỗi noãn bào bậc 1 giảm phân qua hai lần phân bào. Lần phân bào thứ nhất tạo ra 1 tế bào có kích thước lớn gọi là noãn bào bậc 2 và 1 tế bào có kích thước bé gọi là thể cực thứ nhất. Ở lần phân bào lần thứ hai, hai tế bào con được tạo ra ở lần thứ nhất tiếp tục tạo ra 4 tế bào con đều đơn bội. Trong 4 tế bào con đó, có một tế bào có kích thước lớn trở thành trứng có khả năng thụ tinh và 3 tế bào nhỏ hơn trở thành 3 thể cực bậc 2  không có khả năng thụ tinh và bị thoái hóa.
* So sánh (trong vở)

 8. Giải thích vì sao bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính lại được duy trì ổn định qua các thế hệ 
→ Trả lời:

Sinh sản hữu tính là sự sinh sản dựa vào hai quá trình giảm phân và thụ tinh

- Trong quá trình giảm phân: NST xảy ra nhân đôi 1 lần (ở kì trung gian I) và phân ly 2 lần (ở kì sau I, và kì sau II) dẫn đến tạo ra bộ NST đơn bội (n) trong các giao tử

- Trong thụ tinh: Khi 2 giao tử đực và cái kết hợp dẫn đến xảy ra sự tổ hợp của 2 bộ NST đơn bội (n) của 2 giao tử để tạo ra bộ NST 2n trong hợp tử 

Vậy sự kết hợp giữa hai quá trình giảm phân và thụ tinh giúp cho bộ NST đặc trưng của loài được ổn định qua các thế hệ cơ thể khác nhau

Ngoài ra nguyên phân còn tạo ra sự ổn định của bộ NST từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác của cùng một cơ thể ở loài sinh sản hữu tính

 → Tóm lại bộ NST đặc trưng của những loài sinh sản hữu tính được duy trì ổn định qua các thế hệ nhờ sự kết hợp của 3 quá trình: Nguyên phân, giảm phân, thụ tinh

9. Biến dị tổ xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích trên cơ sở tế bào học nào?

→ Trả lời:

Biến dị tổ hợp xuất hiện phong phú ở những loài sinh sản hữu tính được giải thích dựa trên hoạt động của NST trong hai quá trình giảm phân và thụ tinh

- Trong giảm phân, sự phân ly độc lập của các NST mang gen tạo ra nhiều loại giao tử khác nhau về nguồn gốc

- Trong thụ tinh, xảy ra sự kết hợp ngẫu nhiên của các laọi giao tử đã tạo ra các hợp tử mang những tổ hợp NST khác nhau
Những hoạt động trên của NST đã làm xuất hiện nhiều biến dị tổ hợp, tạo nguồn nguyên liệu cho tiến hóa và chọn giống

10. Khi giảm phân và thụ tinh, trong tế bào của một loài giao phối, 2 cặp NST tương đồng kí hiệu là Aa và Bb sẽ cho ra các tổ hợp NST nào trong các giao tử và các hợp tử?

→ Trả lời:

- Sự phân ly độc lập của hai cặp NST tương đồng nói trên đã tạo ra các tổ hợp NST trong các giao tử: AB, Ab, aB, ab

- Sự kết hợp ngẫu nhiên của các loại giao tử nói trên trong thụ tinh đã tạo ra 9 kiểu tổ hợp NST khác nhau trong các hợp tử: AABB, Aabb, aaBB, aabb, AaBB, AABb, Aabb, aaBb và aabb
11. Nêu những điểm khác nhau giữa NST giới tính và NST thường

→ Trả lời:

	NST thường
	NST giới tính

	- Có nhiều cặp

- Giống nhau giữa cá thể đực và cái

- Tồn tại thành từng cặp tương đồng

- Gen nằm trên NST thường quy định tính trạng thường
	- Chỉ có 1 cặp

- Khác nhau giữa cá thể đực và cái

- Khi thì tương đồng (XX), khi thì không tương đồng (XY)

- Gen nằm trên NST giới tính quy định giới tính và quy định một số tính trạng thường liên kết với giới tính



12. Trình bày cơ chế sinh con trai, con gái ở người. Quan niệm cho rằng người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái là đúng hay sai?
→ Trả lời:

* Cơ chế sinh con trai, con gái ở người:
Ở người tế bào 2n có 23 cặp NST trong đó có 22 cặp NST thường giống nhau giữa người nam và người nữ. Riêng ở cặp NST giới tính thì:

- Người nam chứa cặp XY không tương đồng
- Người nữ chứa cặp NST XX tương đồng

Cơ chế sinh con trai, con gái ở người do sự phân ly và tổ hợp của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và thụ tinh

a. Trong quá trình phát sinh giao tử:

Do sự phân ly của cặp NST giới tính dẫn đến:
- Nữ (XX) chỉ tạo một loại trứng duy nhất mang NST X

- Nam (XY) tạo hai loại tinh trùng với tỉ lệ ngang nhau là X và Y

b. Trong thụ tinh tạo hợp tử:

- Nếu trứng X kết hợp với tinh trùng X thì tạo hợp tử XX, phát triển thành con gái
- Nếu trứn X kết hợp với tinh trùng Y thì tạo hợp tử XY, phát triển thành con trai

Sơ đồ lai:

           Nữ

    Nam
P:  44A+XX
x
44A+XY

Gp: 22A+X

22A+X, 22A+Y

F: 
44A+XX → Con gái

44A+XY → Con trai
* Quan niệm người mẹ quyết định việc sinh con trai hay con gái
Quan niệm này không đúng vì giới tính của con được hình thành do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các giao tử, trong đó mẹ chỉ duy nhất có 1 loại trứng mang X. Vì vậy giới tính của con phụ thuộc vào việc trứng kết hợp với tinh trùng mang X hay mang Y của bố
13. Tại sao trong cấu trúc dân số, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ là 1 : 1?
→ Trả lời:
Ở người, do người nam (XY) trong phát sinh giao tử có sự phân ly của cặp NST XY đã tạo ra 2 loại tinh trùng mang NST X và Y có số lượng ngang nhau. Qua thụ tinh, hai loại tinh trùng này kết hợp với một loại trứng duy nhất mang X ở người nữ nên tạo ra hai loại tổ hợp XX và XY với số lượng ngang nhau, có sức sống ngang nhau do đó trong cấu trúc dân số trên qui mô lớn, tỉ lệ nam : nữ xấp xỉ 1: 1
14. Thế nào là di truyền liên liên kết? Hiện tượng này đã bổ sung cho quy luật phân ly độc lập của Menđen như thế nào?
→ Trả lời:
- Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được quy định bởi các gen trên một NST cùng phân ly trong quá trình phân bào
- Di truyền liên kết bổ sung cho định luật phân ly độc lập của Menđen như sau: Định luật phân ly độc lập được Menđen phát hiện trên cơ sở các tính trạng do các gen qui định nó nằm trên các NST khác nhau, tức mỗi NST ông chỉ xét đến một gen. Nhưng trên thực tế, trong tế bào, số lượng gen luôn lớn hơn nhiều so với NST nên mỗi NST phải mang nhiều gen. Vì vậy ở cơ thể sinh vật hiện tượng di truyền liên kết là hiện tượng phổ biến
15. So sánh kết quả lai phân tích  F1 trong 2 trường hợp di truyền độc lập và di truyền liên kết của 2 cặp tính trạng. Nêu ý nghĩa của truyền liên kết trong chọn giống
→ Trả lời:
1. So sánh kết quả lai phân tích F​1
a. Giống nhau:

F1 dị hợp hai cặp gen lai phân tích đều tạo ra sự phân tính ở đời con lai

b. Khác nhau:

	Di truyền liên kết
	Di truyền độc lập

	- 2 cặp gen tồn tại trên cùng một NST
- Các cặp gen liên kết khi giảm phân F1 tạo 2 loại giao tử
- Kết quả lai phân tích tạo 2 kiểu gen và 2 kiểu hình có tỉ lệ 1: 1

- Con không xuất hiện kiểu hình mới so với bố mẹ, tức không xuất hiện biến dị tổ hợp
	- 2 cặp gen tồn tại trên 2 cặp NST
- Các cặp gen phân li độc lập và tổ hợp tự do F1 tạo ra 4 loại giao tử bằng nhau

- Kết quả lai phân tích tạo ra 4 kiểu gen và 4 kiểu hình có tỉ lệ 1: 1: 1: 1
- Con xuất hiện kiểu hình mới ngoài kiểu hình giống bố mẹ, tức xuất hiện biến dị tổ hợp


2. Ý nghĩa của di truyền liên kết trong chọn giống:
- Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp

- Đảm bảo sự di truyền bền vững của từng nhóm tính trạng được quy định bởi các gen trên một NST. Nhờ đó trong chọn giống người ta có thể chọn được những nhóm tính trạng tốt đi kèm với nhau
16. Nêu những điểm khác nhau cơ bản giữa cấu trúc ARN và ADN?
→ Trả lời:

	Cấu trúc ADN
	Cấu trúc ARN

	- Chiều dài, khối lượng phân tử rất lớn

- Là mạch kép

- Nguyên liệu xây dựng là các nu: A, T, G, X

- Trong nu là đường đềôxiribôzơ (C5H10O4)
- Trong ADN có chứa T

- Liên kết hóa trị trên mạch đơn là liên kết giữa đường C5H10O4 của nu này với phân tử H3PO4 của nu bên cạnh, là liên kết khá bền vững
	- Chiều dài, khối lượng phân tử rất bé

- Là mạch đơn

- Nguyên liệu xây dựng là các nu: A, U, G, X

- Trong nu là đường ribôzơ (C5H10O5)

- Trong ADN có chứa U là dẫn xuất của T

- Liên kết hóa trị trên mạch ARN là liên kết giữa đường C5H10O5 của nu này với phân tử H3PO4 của nu bên cạnh, là liên kết kém bền vững


17. Thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm là gì? Giải thích cơ chế tạo ra thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm, lập sơ đồ minh họa? Nêu hậu quả của hiện tượng dị bội thể.
→ Trả lời:

1. Khái niệm về thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm:

Thể 3 nhiễm và thể 1 nhiễm là những thể dị bội chỉ xảy ra trên 1 cặp NST trong tế  bào

Bình thường, trong tế bào sinh dưỡng, mỗi cặp NST luôn có 2 chiếc. Nhưng nếu có một cặp NST nào đó thừa 1 chiếc tức là cặp này trở thành 3 chiếc thì đó là thể 3 nhiễm. Ngược lại nếu có 1 cặp NST nào đó thiếu 1 chiếc, tức cặp này chỉ còn 1 chiếc NST thì đó là thể 1 nhiễm. Như vậy:
- Thể 3 nhiễm là thể mà trong tế bào thừa 1 NST ở một cặp nào đó, kí hiệu NST là 2n + 1

- Thể 1 nhiễm là thể mà trong tế bào thiếu 1 NST ở một cặp nào đó, kí hiệu NST là 2n – 1
2. Cơ chế tạo thể 3 nhiễm, thể 1 nhiễm và sơ đồ minh họa:

Trong quá trình phát sinh giao tử, có một cặp NST của tế bào sinh giao tử không phân ly (các cặp NST còn lại phân ly bình thường) tạo ra 2 loại giao tử: loại chứa cả 2 NST của cặp đó (giao tử n + 1) và loại giao tử không chứa NST của cặp đó (giao tử n – 1). Hai loại giao tử này kết hợp với giao tử bình thường n trong thụ tinh tạo ra hợp tử 3 nhiễm (2n + 1) và hợp tử 1 nhiễm (2n – 1)
Sơ đồ minh họa: SGK
3. Hậu quả của hiện tượng dị bội thể:

Dị bội thể thường gây tác hại cho bản thân cơ thể sinh vật tạo ra các bệnh hiểm nghèo, làm giảm sức sống cơ thể và có thể gây chết.
Thí dụ:

- Dị bội thể trên NST số 21 tạo ra thể 2n + 1 thừa 1 NST số 21 gây bệnh Đao ở người

- Dị bội thể trên NST giới tính ở người tạo ra thể 2n – 1 ở người nữ thiếu 1 NST giới tính X (thể XO) gây bệnh Tớcnơ
18. Thể đa bội là gì? Giải thích nguyên nhân và cơ chế tạo thành thể đa bội
→ Trả lời:

1. Thể đa bội: là cơ thể mà trong tế bào sinh dưỡng có số NST là bội số của n và lớn hơn 2n

2. Nguyên nhân và cơ chế hình thành thể đa bội:

a. Nguyên nhân:

- Nguyên nhân bên trong: Do rối loạn trong các quá trình trao đổi chất, sinh lí, sinh hóa của tế bào
- Nguyên nhân bên ngoài: Do ảnh hưởng của các tác nhân lí, hóa, tia phóng xạ, tia tử ngoại, sự thay đổi nhiệt độ đột ngột, các loại hóa chất
b. Cơ chế hình thành thể đa bội:

Các nguyên nhân nói trên dẫn đến không hình thành thoi vô sắc trong quá trình phân bào (nguyên phân hoặc giảm phân) làm cho toàn bộ NST không phân ly được.
- Trong nguyên phân: Tất cả các NST nhân đôi  nhưng không phân ly (do thoi vô sắc không hình thành). Kết quả là làm cho bộ NST trong các tế bào con tăng gấp đôi: 2n→4n
- Trong giảm phân: Tất cả các NST nhân đôi nhưng không phân ly trong giảm phân (do thoi vô sắc không hình thành), kết quả là tạo ra các giao tử 2n. Sự thụ tinh giữa giao tử 2n này với giao tử bình thường n sẽ tạo hợp tử 3n, còn nếu giao tử 2n này kết hợp với giao tử 2n sẽ tạo hợp tử 4n…
19. Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua những dấu hiệu nào? Có thể ứng dụng đặc điểm của chúng trong chọn giống cây trồng như thế nào?

→ Trả lời:

- Có thể nhận biết các thể đa bội bằng mắt thường thông qua dấu hiệu tăng kích thước các cơ quan của cây như thân, cành lá, đặc biệt là tế bào khí khổng và hạt phấn. Do các thể đa bội có số lượng NST và ADN tăng bội lên nên quá trình tổng hợp các chất hữu cơ diễn ra mạnh mẽ hơn thể lưỡng bội bình thường
- Có thể ứng dụng sự tăng kích thước thân, cành trong việc tăng sản lượng gỗ cây rừng. Sự tăng kích thước thân, lá, củ trong việc tắng sản lượng rau, củ cải đường. Đặc điểm sinh trưởng mạnh và chống chịu tốt với các điều kiện không thuận lợi của môi trường
 20. Phân biệt cơ thể đa bội và cơ thể lưỡng bội. Phương pháp phát hiện cơ thể đa bội.
→ Trả lời:

1. Phân biệt cơ thể đa bội và cơ thể lưỡng bội
	Cơ thể đa bội
	Cơ thể lưỡng bội

	- Bộ NST: 3n,4n,5n…
	- Bộ NST: 2n

	- Kích thước tế bào to hơn do đó cơ quan sinh dưỡng: rễ, thân lá, củ đều to lớn bình thường
	- Kích thước tế bào nhỏ hơn do đó các cơ quan sinh dưỡng cũng nhỏ hơn

	- Sinh trưởng nhanh, thời gian sinh trưởng kéo dài hơn
	- Sinh trưởng chậm hơn, thời gian sinh trưởng ngắn hơn

	- Khả năng chống chịu với các yếu tố bất lợi của môi trường tốt hơn, biến dị mạnh hơn
	- Khả năng chống chịu với các yếu tố bất lợi của môi trường kém hơn, biến dị ít hơn


2. Phương pháp phát hiện cơ htể đa bội:
- Phương pháp trực tiếp: Làm tiêu bản tế bào, quan sát dưới kính hiển vi và đếm số lượng NST có trong tế bào, qua đó xác định được cơ thể đa bội  với số lượng NST nhiều hơn
- Phương pháp gián tiếp: Thông qua các đặc điểm cấu tạo hình thái, sinh trưởng đặc trưng để xác định cơ thể đa bội: lá, thân, củ, quả,…to hơn, thời gian sinh trưởng kéo dài hơn so với dạng lưỡng bội

21. So sánh đột biến cấu trúc NST và đột biến số lượng NST

→ Trả lời:

1. Những điểm giống nhau:

- Đều là biến đổi xảy ra trên NST

- Đều phát sinh từ các tác nhân lí hóacủa môi trường ngoài hoặc do rối loạn trao đổi chất bên trong tế bào và cơ thể

- Đều di truyền cho thế sau

- Đều tạo ra các kiểu hình không bình thường và thường gây hại cho bản thân sinh vật

- Các dạng đột biến trên thực vật có thể ứng dụng được vào trồng trọt

2. Những điểm khác nhau:

	Đột biến cấu trúc NST
	Đột biến số lượng NST

	- Làm thay đổi cấu trúc NST
	- Làm thay đổi số lượng NST trong tế bào

	- Gồm các dạng: Mất đoạn, lặp đoạn, đảo đoạn và chuyển đoạn NST
	- Gồm các dạng đột biến tạo thể dị bội và đột biến tạo thể đa bội

	- Thể đột biến tìm gặp ở thực vât, động vật và kể cả ở con người
	- Thể đa bội không tìm thấy ở người và đột vật bậc cao (do bị chết ngay khi phát sinh)


22. Thường biến là gì? Phân biệt thường biến với đột biến?
→ Trả lời:

1. Thường biến: Là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường 
2. Phân biệt thường biền với đột biến

	Thường biến
	Đột biến

	- Chỉ làm biến đổi kiểu hình, không làm thay đổi vật chất di truyền (NST và ADN)
	- Làm biến đổi vật chất di truyền (NST và ADN) từ đó dẫn đến thay đổi kiểu hình cơ thể

	- Do tác động trực tiếp của môi trường sống
	- Do tác động của môi trường ngoài hay do rối loạn trao đổi chất trong tế bào và cơ thể

	- Không di truyền được cho thế hệ sau
	- Di truyền cho thế hệ sau

	- Thường biến xuất hiện đồng loạt trong cùng một nhóm cá thể, theo một hướng nhất định do ảnh hưởng của điều kiện sống
	- Đột biến xuất hiện ngẫu nhiên, riêng lẻ, không theo một hướng nhất định

	- Thường biến có lợi giúp cho sinh vật thích nghi với điều kiện sống
	- Phần lớn có hại cho bản thân sinh vật  đôi khi cũng có lợi

	- Thường biến không là nguồn nguyên liệu cho quá trình chọn lọc tự nhiên và chọn giống
	- Đột biên là nguồn nguyên liệu cung cấp cho quá trình chọn lọc tự nhiên và chọn giống


23. Nêu khái niệm thường biến và mức phản ứng. Giữa thường biến và mức phản ứng khác nhau như thế nào?
→ Trả lời:

1. Khái niệm thường biến và mức phản ứng:

- Thường biến là những biến đổi ở kiểu hình của cùng một kiểu gen phát sinh trong đời sống cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường

- Mức phản ứng: là giới hạn thường biến của một kiểu gen trước các điều kiện khác nhau của môi trường
2. Khác nhau giữa thường biến và mức phản ứng:

	Thường biến
	Mức phản ứng

	- Là biến đổi kiểu hình cụ thể của một kiểu gen trước tác động của điều kiện môi trường cụ thể
	- Là giới hạn các biểu hiện thường biến khác nhau của một kiểu gen trước các điều kiện khác nhau của môi trường

	- Không di truyền vì do tác động của môi trường
	- Di truyền được vì do kiểu gen qui định

	- Phụ thuộc nhiều vào tác động của môi trường
	- Phụ thuộc vào nhiều kiểu gen


24.Nêu mối  quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường. Người ta đã vân dụng mối quan hệ này trong sản xuất để nâng cao năng suất như thế nào?
→ Trả lời:

1. Mối quan hệ kiếu gen, kiểu hình và môi trường:

Trong mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường thì:

- Kiểu gen qui định khả năng biểu hiện kiểu hình trước các điều kiện khác nhau của môi trường
- Kiểu hình là kết quả của sự tương tác giữa kiểu gen với môi trường

- Môi trường là điều kiện để kiểu gen biểu hiện thành kiểu hình

2. Ứng dụng mối quan hệ giữa kiểu gen, kiểu hình và môi trường trong sản xuất
- Kiểu gen được hiểu là giống vật nuôi và cây trồng

- Môi trường là các điều kiện chăm sóc, các biện pháp và kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt

- Kiểu hình là năng suất thu được

Nếu có giống tốt mà biện pháp, kĩ thuật không phù hợp thì không tận dụng được năng suất của giống
Nếu biện pháp, kí thuật sản xuất phù hợp nhưng giống không tốt cũng không thu được năng suất cao

Để thu được năng suất cao nhất thì phải biết kết hợp giữa chọn giống tốt với ứng dụng biện pháp, kĩ thuật sản xuất hợp lí nhất
25. Nêu các biểu hiện  và cơ chế của bệnh Đao và bệnh Tớcnơ. Hai bệnh này có các điểm giống và khác nhau như thế nào?
→ Trả lời:

1. Biểu hiện và cơ chế của bệnh Đao và bệnh Tớcnơ:

a. Biểu hiện và cơ chế của bệnh Đao:

* Biểu hiện: Ở trẻ em bị lùn, cổ rụt, má phệ, miệng hơi há, lưỡi hơi thè ra, mắt hơi sâu và có 1 mí, khoảng cách giữa 2 mắt xa nhau, ngón tay ngắn. Về sinh lí, bị si đần bẩm sinh và không có con
* Cơ chế: Bố hoặc mẹ giảm phân không bình thường: Cặp NST số 21 tự nhân đôi nhưng không phân li (các cặp NST khác nhân đôi và phân li bình thường) → tạo ra các giao tử  (n + 1) chứa 2 NST số 21 và giao tử (n – 1) không chứa NST 21. Qua thụ tinh giữa giao tử (n + 1) với giao tử (n) hình thành hợp tử (2n + 1) có 3 NST số 21 → Hội chứng Đao
b. Biểu hiện và cơ chế của bệnh Tớcnơ:
* Biểu hiện: Bệnh Tơcnơ xảy ra ở nữ: Người lùn, cổ ngắn, tuyến vú không phát triển thường chết sớm. Chỉ khoảng 2% người bệnh sống đến trưởng thành nhưng lại không có kinh nguyệt, tử cung nhỏ, thường mất trí và không có con
* Cơ chế: Bố hoặc mẹ giảm phân không bình thường: Cặp NST số 23 tự nhân đôi nhưng không phân ly (các cặp NST khác nhân đôi và phân li bình thường) → tạo ra giao tử (n + 1) chứa 2NST số 23 và giao tử (n – 1) không chứa NST số 23. Qua thụ tinh giữa giao tử (n - 1) với giao tử n chứa NST X hình thành hợp tử (2n – 1) chỉ có NST giới tính XO
2. Giống nhau và khác nhau ở bệnh Đao và bệnh Tơcnơ:

a. Điểm giống nhau:

- Đều là bệnh xảy ra do đột biến dị bội thể và đều di truyền

- Đều tạo ra kiểu hình không bình thường

- Đều ảnh hưởng đến sức sống. Nếu sống được tới tuổi trưởng thành thì bị si đần, mất trí và không có khả năng sinh con
b. Các điểm khác nhau:

	Bệnh Đao
	Bệnh Tơcnơ

	- Xảy ra cả ở nam và nữ
	- Chỉ xảy ra ở nữ

	- Là thể dị bội ở cặp NST thường (cặp NST số 21)
	- Là dị bội thể ở cặp NST giới tính (cặp NST số 23)

	- Là thể 3 nhiễm, tế bào sinh dưỡng có bộ NST 2n + 1 = 47 (thừa 1 NST 21)
	- Là thể 1 nhiễm, tế bào sinh dưỡng có bộ NST 2n – 1  = 45 (thiếu 1 NST  giới tính X)


